
BIỂU SO SÁNH MỨC HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA TỈNH TUYÊN QUANG VÀ MỘT SỐ TỈNH

( Kèm theo Công văn số        /STC-GCS ngày   tháng 7 năm 2025 của Sở Tài chính Tuyên Quang)

Dự kiến chính sách trình HĐND tỉnh ban hành (nghìn đồng)

Trong đó chia ra các tỉnh

Quảng Nam
Đồng 

Tháp
Cà Mau Bình Định Lào Cai

Hải 

Dương
Ninh Bình Khánh Hòa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23

Tổng mức hô trợ (I+II) 30,000 69,697 150,000 122,400 53,280 18,600 35,000 18,600               90,000 

I Hỗ trợ 1 lần 35,000 35,000

II Tổng hỗ trợ theo thàng 30,000 64,697 150,000 122,400 53,280 18,600 0 18,600 90,000 

* Mức hỗ trợ/1tháng 2,500 5,000 5,100 2,220 3,100 3,100 3,0.- 4,5 triệu

1 Thuê nhà 1,500 3,600 1,200 1,500 1,500

2 Đi lại 1,000 1,500 520 1,600 1,600

3 Sinh hoạt 30.triêu đ/lần            500 Không hỗ trợ Không hỗ trợ

4 Thời gian hỗ trợ 12 tháng 24 tháng 24 tháng 24 tháng 06 tháng 06 tháng 24 tháng

Ghi chú
Diễn giải (Khoản hỗ trợ)STT

5,000 3,750

Bình quân 

chung các 

tỉnh

Tỉnh Tuyên 

Quang
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